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CHỦ ĐỀ “THỰC VẬT”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT PHT
 
	TT KHỐI
 
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	 Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Thuộc lĩnh vực
	Mục tiêu nội dung cốt lõi
4 T
	CHỦ ĐỀ: 
"TGTV- TẾT MÙA XUÂN"
	Ghi chú về sự điều chỉnh so với KH chung NT
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cây xanh
	Rau, củ quả
	Tết cổ chuyền
	Hoa mùa xuân
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	9
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	KQMĐ
	- Các động tác phát triển hô hấp:
- Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
- Các động tác phát triển cơ chân:

	Bài 7: 
- Hô hấp: Thổi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn 2 vai
- Chân: Ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: Ngồi quay người sang 2 bên
- Bật: Bật chụm tách chân
	thể dục bài 6
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn trèo
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	49
	18
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m không chệch ra ngoài
	KQMĐ
	
- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m
	HĐH: Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
	Bò bằng bàn tay, bàn chân
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: Tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	75
	28
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	NDCT
	Ném xa bằng 2 tay
	HĐH: Ném xa bằng 2 tay
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	79
	29
	Ném được trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
	KQMĐ
	Ném trúng đích thẳng đứng
	HĐH: Ném trúng đích thẳng đứng
	Ném trúng đích đứng
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	81
	30
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	KQMĐ
	Ném trúng đích nằm ngang
	HĐH: Ném trúng đích nằm ngang
	 
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	106
	39
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay.
	KQMĐ
	Cuộn, xoay tròn cổ tay  cùng các NHL để tạo ra các loại quả
	HĐG: 'Cuộn, xoay tròn cổ tay  cùng các NHL để tạo ra các loại quả( quả cam, quả táo...)
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	109
	40
	Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn
	NDCT
	 Vo, xoáy, xoắn,vặn  thành các loại rau củ quả       

	HĐG: Vo, xoáy, xoắn , vặn thành các loại rau củ quả
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 
	NDCT
	- Nói được tên, dạng chế biến các món ăn hằng ngày,  Nói được 1 số món ăn  và cách chế biến món ăn đó
	HĐG: Trò chuyện về nấu  món ăn, Trò chuyện một số món ăn, các dạng chế biến đơn giản của món ăn. Nhận biết các bữa ăn trong ngày trong CĐ Thực vật
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	4
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	142
	53
	Kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng trong các ngày lễ, tết
	TLHD
	- Nói được 1 số món ăn  và các đặc điểm đặc trưng của món ăn trong ngày Tết
	AN-VS: Trò chuyện một số món ăn, các đặc điểm đặc trưng của món ăn ngày Tết ( Bánh trưng, Bánh trôi)
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	 
	 
	 
	
	.
	.
	.
	.
	 

	203
	77
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…
- Không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không ăn lá, quả lạ… không uống rượu, bia, cà phê, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không leo trèo lên bàn, ghế, l;an can.
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp
	AN-VS: Nhắc trẻ không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 
	 
	 

	205
	79
	Biết cách tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
	TLHD
	Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
	ĐTT+HĐNT+HĐC: Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	.
	 
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	250
	15
	Biết đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
	NDCT
	Gọi tên, Đặc điểm, lợi ích và tác hại , môi trường sống, cách chăm sóc, sự giống và khác nhau của một số con vật sống trong gia đình
	HĐNT:Quan sát cây, hoa quả gần gũi quen thuộc
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	254
	15
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Gọi tên, Đặc điểm, lợi ích và tác hại , môi trường sống, cách chăm sóc, sự giống và khác nhau của một số con vật sống trong gia đình
	HĐNT:Quan sát cây cố trong trường
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 
	 

	256
	16
	Biết tác hại của việc chặt phá rừng
	BĐKH
	Trẻ biết được tác hại của việc phá rừng sẽ gây ra các hậu quả: hạn hán, lũ lụt,…..
	HĐC: Tìm hiểu về tác hại của việc phá rừng
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	257
	17
	Biết cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
	BĐKH
	Trẻ biết được lợi ích của việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
	HĐC: Trò chuyện với trẻ về  lợi ích của việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	259
	18
	Biết đặc điểm bên ngoài của con vật và cây cối gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
	NDCT
	Tên gọi,  Đặc điểm, lợi ích một số cây cối, hoa, quả, 
	HĐH: tìm hiểu 1 số loại rau
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	NDCT
	Cách chăm sóc, bảo vệ, Mối liên hệ với môi trường sống, sự giống nhau và khác nhau của một số  cây cói, hoa, rau củ quả
	ĐTT: Trò chuyện về , lợi ích, cách chăm sóc, bảo vệ 1 số cây cối, hoa, rau củ quả
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	334
	53
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	KQMĐ
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	HĐG+HĐC: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	367
	66
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	KQMĐ
	sắp xếp theo quy tắc  1-2
	HĐH, HĐG: xếp theo quy tắc  abb 5E
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	sắp xếp theo quy tắc  1-2
	HĐH, HĐG: Ôn  xếp theo quy tắc  abb
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	373
	67
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	KQMĐ
	Đo độ dài của 1 vật bằng 1 đon vị đo
	HĐG: Ôn đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	KQMĐ
	So sánh chiều cao của 2 đối tượng;
	HĐH: So sánh chiều cao của 2 đối tượng ( cái cây)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	417
	83
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	NDCT
	Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống: khai giảng, Tết Trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày sinh nhật Bác, Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…
	
HĐH: Tìm hiểu về ngày tết cổ truyền
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	427
	1
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	NDCT
	 Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, tính chất, công dụng, các loại rau quả
	HĐNT: Quan sát cây  rau ngót, rau đay
	 
	lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	 
	 
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Lắng nghe, kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung các câu truyện chủ đề Thực vật
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe: Bí mật của rừng xanh(N4), Sự tích bán chưng, bánh dày
	Bí mật rừng xanh
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	 
	HĐH
	 
	 

	436
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề TV
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề TV
	 
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Vè trái cây(N1);  Hoa kết trái(N3)
	vè trái cây
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	 
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc viết
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	NDCT
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện chủ đề giao thông
	Góc sách: Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh; nghe đọc chuyện; xem tranh chuyện,.. về chủ đề thực vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	506
	2
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	KQMĐ
	Trẻ thích đón tết, tham gia những hoạt động trong ngày tết.
	HĐH: Bé vui đón tểt (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	KQMĐ
	Hoa quả dầm
	HĐG: Thực hành làm hoa quẩ dầm  (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	 
	
	Nhặt rau
	HĐG: Thực hành nhặt rau 
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	545
	13
	Biết một số nét văn hoá, phong tục tập quán của Ngày Tết cổ truyền Việt Nam
	TLHD
	Một số nét văn hoá, phong tục tập quán của Ngày Tết cổ truyền Việt Nam
	ĐTT+HĐC:  Trò chuyện với trẻ về một số nét văn hoá, phong tục tập quán của Ngày Tết cổ truyền Việt Nam (SEL)
	 
	khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	546
	14
	Biết một số hoạt động của các ngày lễ hội trong năm
	ĐP
	Hào hứng tham gia vào các hoạt động trong các ngày lễ hội ( Tết Nguyên đán
	HĐTQDN: Trò chuyện về ngày tết nguyên đán (SEL)
 HĐLH: Tổ chức cho trẻ tham gia vào ngày hội gói bánh chưng, làm bánh trôi nước (SEL)
	 
	khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	 
	LH
	TQDN
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	585
	30
	Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	KQMĐ
	- Thích thú, vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc, tưới cây
'-Không bẻ cành, ngắt hoa.
	HĐNT: Bé thực hành tươi cây khhi được phân công; Giáo dục trẻ biết yêu mến, chăm sóc , bảo vệ cây xanh, không ngắt lá, bé cành.  (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT: Dạy trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh, không bẻ cành hái hoa  (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	588
	31
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	
'- Giữ gìn, bảo vệ môi trường: bỏ rác đúng nơi quy đinh
	HĐNT: Bé thực hành tưới cây, nhổ cỏ
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	595
	34
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề thực vật
	HĐC: Nghe hát bài hát về chủ đề thực vật  
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Chú ý lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	KQMĐ
	Khuyến khích trẻ làm động tác mô phỏng, và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm của các bài hát vef các phương tiện giao thông.
	HĐC: Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả  
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	605
	38
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	TLHD
	- Hát đúng lời ca đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của các bài hátvề chủ đề thực vật
	HĐH: Dạy trẻ KNCH bài Màu Hoa , Quả gì, Em yêu cây xanh  
	 
	khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	608
	39
	Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc, với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	VĐ nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 
Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu chậm.
- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	HĐH: Dạy trẻ VĐ VTTTC Sắp đến Tết rồi
	 
	khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	- Quan sát ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các nguyên vật liệu khác nhau.
- Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.
	HĐG: Vẽ cây rau
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	618
	42
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	KQMĐ
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 
	HĐH: Xé dán lá cây
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	621
	43
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	KQMĐ
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	HĐH: Nặn một số loại rau củ quả
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	HĐG: NẶn bánh Chưng
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	629
	46
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	KQMĐ
	- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
	 HĐH: Góc nghệ thuật
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	640
	50
	 Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích 
	 NDCT 
	 Tự sáng tạo ra những sản phẩm theo ý thích 
	HĐH:Làm lọ cắm hoa EDP 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	24
	26
	30
	30
	29
	 

	- Lĩnh vực thể chất (Phần chăm soc, nuôi dưỡng, PTTNTT)
	 
	 
	 
	 
	9
	8
	8
	7
	7
	

	                                                                    - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	6
	6
	5
	

	                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	4
	3
	3
	

	                                                                    - Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	 
	 
	2
	6
	6
	8
	7
	

	                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	6
	6
	7
	

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	30
	30
	29
	 

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	2
	2
	 

	                 - TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	11
	9
	11
	 

	                 - HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	6
	5
	 

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	1
	 

	                 - HĐC
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	5
	3
	 

	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	1
	 

	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1
	0
	 

	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1
	0
	 

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Cây xanh
	1 tuần
	26/1 - 31/1/2026
	Nguyễn Thị Dương
	

	Nhánh 2: Rau, củ quả
	1 tuần
	2/2 - 7/2/2026
	Phạm Thị Thìn
	

	Nhánh 3: Tết cổ truyền
	1 tuần
	9/2 - 14/2/2026
	Nguyễn Thị Dương
	

	Nghỉ tết nguyên đán


	Nhánh 4: Hoa mùa xuân
	1 tuần
	23/2-28/2/2026
	Phạm Thị Thìn
	



III. CHUẨN BỊ

	Người thực hiện
	
Nhánh 1 

	
Nhánh 2 
	
Nhánh 3 

	
Nhánh 4 

	





Giáo viên
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “Cây xanh”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Cây xanh”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Cây xanh”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Cây xanh”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Cây xanh”...
- Các loại NVL: Các loại, len, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Cây xanh”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Cây xanh”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa .
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “Rau, củ quả”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Rau, củ quả”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Rau, củ quả”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Rau, củ quả”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Rau, củ quả”...
- Các loại NVL: Các loại, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Rau, củ quả”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Rau, củ quả”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa.
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”...
- Các loại NVL: Các loại, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa.
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”...
- Các loại NVL: Các loại, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa.

	Nhà trường
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Cây xanh”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Rau, củ quả”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Cây xanh”
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Rau, củ quả”
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Tết cổ truyền”
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Hoa mùa xuân”

	Trẻ
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.	
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.	
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.	
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.







IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
1. Đón trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề nhánh “THỰC VẬT”.
+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn.
- Trò chuyện về , lợi ích, cách chăm sóc, bảo vệ 1 số cây cối, hoa, rau củ quả
- Trò chuyện với trẻ về một số nét văn hoá, phong tục tập quán của Ngày Tết cổ truyền Việt Nam (SEL)
- Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
- Bé nói lời yêu thương
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen:
+ Dạy trẻ chào hỏi lễ phép
+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định
+ Kỹ năng rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh 
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
Bài 7: 
- Hô hấp: Thổi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn 2 vai
- Chân: Ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: Ngồi quay người sang 2 bên
- Bật: Bật chụm tách chân
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
+ Trẻ có ý thức tham gia hoạt động thể dục
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập: cờ, lơ
- Nhạc tập thể dục chủ đề “ Thực vật” 
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy cờ hoa theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : "Em yêu cây xanh" 
(Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp)
- Chơi trò chơi
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào trong lớp
	


3. Hoạt động học
	[bookmark: _Hlk217550263]Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Cây xanh”

	Ngày 26/1/2026
	Ngày 27/1/2026
	Ngày 28/1/2026
	Ngày 29/1/2026
	Ngày 30/1/2026
	Ngày 31/1/2026
	

	
	PTNT
So sánh chiều cao của 2 đối tượng
(Cái cây)
	PTTM:
Xé dán lá cây
	PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Bí mật của rừng xanh
	PTTC
VĐCB:
Ném trúng đích nằm ngang 
	PTTM:
Dạy KNCH bài: Em yêu cây xanh
	PTNN
Ôn kể chuyện cho trẻ nghe: Bí mật của rừng xanh
	

	Nhánh 2 “ Rau củ quả”

	Ngày
2/2/2026
	Ngày 
3/2/2026
	Ngày 
4/2/2026
	Ngày 
5/2/2026
	Ngày 
6/2/2026
	Ngày 
7/2/2026
	

	
	PTNT
Tìm hiểu 1 số loại rau
	PTTM:
Vẽ cây rau
	PTNN:
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Vè trái cây

	PTTC
VĐCB:
Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
	PTTM:
Dạy trẻ KNCH bài hát: Quả gì

	PTTM
Ôn bài hát: Quả gì

	

	
Nhánh 3 “Tết cổ truyền”
	Ngày
 9/2/2026
	Ngày 
10/2/2026
	Ngày 
11/2/2026
	Ngày 
12/2/2026
	Ngày 13/2/2026
	Ngày 14/2/2026
	

	
	PTTCKN-XH
Bé vui đón tểt (SEL)
	PTTC:
[bookmark: _Hlk218759817]VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
	PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích bán chưng, bánh dày
	PTNT:
Tìm hiểu về ngày tết cổ truyền
	PTTM
Dạy trẻ VĐ VTTTC Sắp đến Tết rồi
	PTNN:
Ôn kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích bán chưng, bánh dày
	

	
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	Nhánh 4 “Hoa mùa xuân”

	Ngày 23/2/2026
	Ngày 24/2/2026
	Ngày 25/2/2026
	Ngày 26/2/2026
	Ngày 27/2/2026
	Ngày 28/2/2026
	

	
	PTNT:
Xếp theo quy tắc  abb 5E
	PTTM
Làm lọ cắm hoa EDP 
	PTTC
VĐCB:
[bookmark: _Hlk218927784]Ném xa bằng 2 tay
	PTNN:
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Hoa kết trái
	PTTM
Dạy KNCH bài: màu hoa 
	PTTM
Ôn KNCH bài: màu hoa
	


4. Hoạt động ngoài trời
	[bookmark: _Hlk217553548]Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Cây xanh”

	Ngày 26/1/2026
	Ngày 27/1/2026
	Ngày 28/1/2026
	Ngày 29/1/2026
	Ngày 30/1/2026
	Ngày 31/1/2026
	

	
	- Quan sát : Nhặt lá cây xếp hình bé thích 
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát : Nhặt sỏi xếp hình bé thích
- TCVĐ : nhảy dây
- Chơi tự do

	- Quan sát : Quan sát cây cố trong trường
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát : cây vú sữa
- TCVĐ : bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do
	- Quan sát : Bé thực hành tươi cây khhi được phân công(SEL) 
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát : cây nhãn
- TCVĐ : nhảy dây
- Chơi tự do

	

	Nhánh 2 “ Rau củ quả”

	Ngày
2/2/2026
	Ngày 
3/2/2026
	Ngày 
4/2/2026
	Ngày 
5/2/2026
	Ngày 
6/2/2026
	Ngày 
7/2/2026
	

	
	- Quan sát : 
Cây cố trong trường
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát : Quan sát cây, hoa quả gần gũi quen thuộc
- TCVĐ : nhảy dây
- Chơi tự do
	- Quan sát : Dạy trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh, không bẻ cành hái hoa (SEL)
 - TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do

	- Quan sát : vườn rau
- TCVĐ : bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do
	- Quan sát : Bé thực hành tươi cây khhi được phân công(SEL)
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự do

	- Quan sát : rau mùng tơi
- TCVĐ : nhảy dây
- Chơi tự do
	

	
Nhánh 3 “Tết cổ truyền”
	Ngày
 9/2/2026
	Ngày 
10/2/2026
	Ngày 
11/2/2026
	Ngày 
12/2/2026
	Ngày 13/2/2026
	Ngày 14/2/2026
	

	
	- Quan sát : Trò chuyện về ngày tết nguyên đán (SEL) LH
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	- Quan sát : Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
- TCVĐ : nhảy dây
- Chơi tự do

	- Quan sát : TQDN Tổ chức cho trẻ tham gia vào ngày hội gói bánh chưng, làm bánh trôi nước (SEL)
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do

	- Quan sát : Bé thực hành tươi cây khhi được phân công(SEL)  
- TCVĐ : bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do

	- Quan sát : Dạy trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh, không bẻ cành hái hoa(SEL)
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự do

	- Quan sát : Trò chuyện về ngày tết nguyên đán 
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do

	

	
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	Nhánh 4 “Hoa mùa xuân”

	Ngày 23/2/2026
	Ngày 24/2/2026
	Ngày 25/2/2026
	Ngày 26/2/2026
	Ngày 27/2/2026
	Ngày 28/2/2026
	

	
	- Quan sát:  
Chậu hoa cúc vàng
- TCVĐ : Chuyền bóng cho bạn
- Chơi tự do

	Quan sát: Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
- TCVĐ: Ai đi khéo léo
- Chơi tự do

	Quan sát:
Dạy trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh, không bẻ cành hái hoa(SEL)  
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	Quan sát:
Quan sát cây, hoa quả gần gũi quen thuộc
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	Quan sát:
Bé thực hành tươi cây khhi được phân công(SEL)  
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát : cây hoa đồng tiền
- TCVĐ : Đá bóng
- Chơi tự do

	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tự làm một số việc đơn giản 
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, khi ăn không bị rơi vãi thức ăn
- Rèn cho trẻ ăn hết xuất các món ăn theo thực đơn của trường.
- Hướng  dẫn trẻ nhận đúng đồ dùng cá nhân của mình để sử dụng, không dùng chung với người khác: ca, cốc uống nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt,…
- Rèn thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen tự lấy gối đi ngủ và thu dọn đồ dùng gối, giường sau khi ngủ dậy.
- Dạy trẻ thói quen ngủ riêng (trai, gái), không nói chuyện trong giờ ngủ.
-  Nhắc trẻ khi về nhà phải nhớ mời ông bà , bố mẹ trước khi ăn cơm
- Trò chuyện một số món ăn, các đặc điểm đặc trưng của món ăn ngày Tết ( Bánh trưng, Bánh trôi)
*/ Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rửa tay, rửa mặt theo các bước.
- Trẻ có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau, nhận biết được kí hiệu khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Ăn hết xuất, ăn ngon
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
- Giáo dục trẻ có thói quen,ý thức vệ sinh cá nhân.
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn lau mặt, thau.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bát thìa, khăn lau miệng, đĩa đựng cơm.
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. 
- Trẻ ăn: cô cho trẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị đầu đủ khăn lau và đĩa đựng cơm vãi. Mỗi trẻ 1 bát 1 thìa tự xúc ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn, cô bao quát giúp trẻ cách cầm thìa giữ bát. Động viên trẻ ăn hết xuất.
- Cô cho trẻ xúc miệng nước muối, đi vệ sinh
- Trẻ vào chỗ ngủ đúng nơi quy định.
	



6. Hoạt động chiều

	[bookmark: _Hlk217552899]Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Cây xanh”

	Ngày 26/1/2026
	Ngày 27/1/2026
	Ngày 28/1/2026
	Ngày 29/1/2026
	Ngày 30/1/2026
	Ngày 31/1/2026
	

	
	- Tìm hiểu về tác hại của việc phá rừng
- Chơi trong các góc
	- Trò chuyện với trẻ về  lợi ích của việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
- Chơi trong các góc
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
- Chơi trong các góc
	- Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh  về chủ đề Thực Vật
- Chơi trong các góc

	- Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả
- Chơi trong các góc
	Nghe đọc các bài thơ câu chuyện về chủ đề nhánh Cây vú sữa
- Chơi trong các góc

	

	Nhánh 2 “ Rau củ quả”

	Ngày
2/2/2026
	Ngày 
3/2/2026
	Ngày 
4/2/2026
	Ngày 
5/2/2026
	Ngày 
6/2/2026
	Ngày 
7/2/2026
	

	
	- Trò chuyện về các loại rau
- Chơi trong các góc
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật gần gũi, ích lợi và tác hại của chúng đối với con người
- Chơi trong các góc
	- Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh  về chủ đề Thực Vật
- Chơi trong các góc
	- Lợi ích từ cây rau cho bé
- Chơi trò chơi dân gian
	- Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả
- Chơi trong các góc
	Nghe đọc các bài thơ câu chuyện về chủ đề nhánh Rau
- Chơi trong các góc
Nêu gương cuối tuần
	

	
Nhánh 3 “Tết cổ truyền”
	Ngày
 9/2/2026
	Ngày 
10/2/2026
	Ngày 
11/2/2026
	Ngày 
12/2/2026
	Ngày 13/2/2026
	Ngày 14/2/2026
	

	
	- Tiếp xúc an toàn với cây, hoa, quả
- Chơi trong các góc
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
- Chơi trong các góc
	- Trò chuyện về ngà Tết
- Chơi trò chơi dân gian
	- Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh  về chủ đề Thực Vật
- Chơi trong các góc

	- Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả
- Chơi trong các góc
	Nghe đọc các bài thơ câu chuyện về chủ đề nhánh Bánh chưng
- Chơi trong các góc
- Nêu gương cuối tuần
	

	
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	Nhánh 4 “Hoa mùa xuân”

	Ngày 23/2/2026
	Ngày 24/2/2026
	Ngày 25/2/2026
	Ngày 26/2/2026
	Ngày 27/2/2026
	Ngày 28/2/2026
	

	
	- Tiếp xúc an toàn với thực vật
- Chơi trong các góc
	PTNT:
Tìm hiểu về một số loài hoa
	- Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh  về chủ đề Động Vật
- Chơi trong các góc

	- Trò chuyện với trẻ về các loài hoa trên sân trường
-Chơi trò chơi dân gian
	- Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả
- Chơi trong các góc
	- Nghe hát các bài 
hát về chủ đề về ngày tết- mùa xuân, cây xanh, rau củ quả
- Chơi trong các góc
- Đóng chủ đề
	


7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 26/1/2026
	Ngày 27/1/2026
	Ngày 28/1/2026
	Ngày 29/1/2026
	Ngày 30/1/2026
	Ngày 31/1/2026
	

	
	HĐH + VSAN + HĐC
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + HĐNT +VSAN
	HĐH + VSAN + HĐC
	TDS + HĐH + VSAN
	TDS + HĐH + VSAN
	

	Nhánh 2
	Ngày
2/2/2026
	Ngày 
3/2/2026
	Ngày 
4/2/2026
	Ngày 
5/2/2026
	Ngày 
6/2/2026
	Ngày 
7/2/2026
	

	
	HĐH + HĐNT +HĐG
	TDS + HĐH + HĐG
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + VSAN + HĐC
	TDS + HĐH + VSAN
	TDS + HĐH + VSAN
	

	
Nhánh 3
	Ngày
 9/2/2026
	Ngày 
10/2/2026
	Ngày 
11/2/2026
	Ngày 
12/2/2026
	Ngày 13/2/2026
	Ngày 14/2/2026
	

	
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + VSAN + HĐC
	HĐH + HĐNT +HĐG
	TDS + HĐH + HĐG
	HĐH + VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN + HĐC
	

	
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/2/2026
	Ngày 24/2/2026
	Ngày 25/2/2026
	Ngày 26/2/2026
	Ngày 27/2/2026
	Ngày 28/2/2026
	



	
	HĐH + HĐNT +HĐG
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + VSAN + HĐC
	HĐH + HĐNT +HĐG
	TDS + HĐH + HĐG
	TDS + HĐH + HĐG
	



V. Kế hoạch hoạt động góc chi tiết
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	Nấu ăn
	- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người nấu ăn. 
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi, tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ thực hành kỹ năng nấu ăn, học cách gói bánh chưng ngày tết
- Cùng trẻ tìm hiểu về đặc điểm của các loại cây, rau củ quả, hoa, các món ăn ngày tết
	 - TC Nấu ăn: 
+ Món trứng rán
+ Món rau củ quả luộc
+ Gói bánh chưng tết
+ Hoa quả dầm sữa chua

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Tranh ảnh cô nấu ăn, đi chợ...
- Thực phẩm để trẻ nấu: rau, củ, quả, gạo, đỗ, thịt, đường, sữa chua...
- Đồ dùng: chảo. xoong nồi, cốc thìa...
	x
	x
	x
	x

	Bán hàng
	- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người bán, mua hàng
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi, tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ thực hành kỹ năng bán hàng.
	- TC Bán hàng: Cây xanh, cây hoa, Cây giống, thực phẩm rau, củ, quả, gạo, đỗ, thịt, đường, sữa chua...
cần thiết cho con người
	 - Cây xanh, cây hoa, Cây giống, thực phẩm rau, củ, quả, gạo, đỗ, thịt, đường, sữa chua...
cần thiết cho con người - Tiền.
- Túi đựng hàng.

	x
	x
	x
	x





2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	* Bé vui học toán
- Xếp tương ứng 1-1
- So sánh chiều cao của 2 đối tượng
- Tách gộp, ghép đúng số lượng 3,4.
- Xếp theo quy tắc xen kẽ a-b-b.
- Mê cung tư duy toán lôgic
- Bộ đẩy số
- Bảng núm số
- Hoa xoay học toán
	 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ có hiểu biết về các loại động vật, biết chúng có lợi, có hại đối với bản thân.
- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1.
- So sánh chiều cao của 2 đối tượng
- Tách gộp, ghép đúng số lượng 3,4.
- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng khác nhau.
- Trẻ biết xếp theo quy tắc xen kẽ a-b-b.
	- Đếm số các con vật chia phần, ghép tương ứng 1-1, 
- So sánh chiều cao của 2 đối tượng
- Tách gộp, ghép đúng số lượng3,4.
- Xếp theo quy tắc a-b-b
	- Các con vật
- Tranh ảnh, họa báo cũ, ảnh chụp các loại thực vật, đồ dùng trang trí ngày tết…
- Thẻ số từ 1 - 4, tranh để trẻ tô màu các loại 
- Đồ chơi công nghiệp

	x
	x
	x
	x

	Góc Sách
- Xem sách, lật mở sách
- Sử dụng rối kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo lời dẫn trên máy tính.
	- Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.

	- Trẻ nhận vai chơi, 
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
- Trẻ sử dụng rối để kể những câu chuyện.
- Xem tranh, làm album,  kể truyện về CĐ Thực Vật.
- Làm album về chủ đề thực vật.
	Tranh thơ tiềm thức
Hình ảnh các loại cây ăn quả, cây lâu niên, các đồ dùng trang trí ngày tết cổ truyền.
- Hình ảnh bánh chưng, giò, pháo, hoa đào, hoa mai

	x
	x
	x
	x

	Góc khám phá
	- Trẻ biết tên gọi lợi ích, tác hại của một số loại cây
Tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
	- Trẻ gắn hình ảnh về một số loài hoa, quả 
	- Bảng khảo sát
- Hình ảnh một số loài hoa quả
	x
	x
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó


	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xây vườn cây ăn quả
- Xây vườn rau 
- Xây chợ  hoa tết
- Xây vườn hoa xuân
	* Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành khuân viên - Xây vườn cây ăn quả
- Xây vườn rau 
- Xây chợ  hoa tết
- Xây vườn hoa xuân …
* Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	- Xây vườn cây ăn quả
- Xây vườn rau 
- Xây chợ  hoa tết
- Xây vườn hoa xuân 
(Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi, vườn cây, nhà, chợ…

	- Mẫu khuôn viên - Xây vườn cây ăn quả
- Xây vườn rau 
- Xây chợ  hoa tết
- Xây vườn hoa xuân 
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa, gạch, các loại cây hoa, đồ trang trí tết…

	x
	x
	x
	x



4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Vẽ, nặn, cắt, xé dán các loại cây ăn quả, cây hoa,quả, bánh chưng
- Nặn 1 số loại củ quả
- Vẽ hoa đào, hoa mai
- Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu, làm trang trí lọ cắm hoa tết

	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ thể hiện được chủ đề thực vật.
- Cất dọn đồ chơi đúng nơi quy đinh sau khi chơi

	-Trẻ tô, cắt, xé dán các loại cây ăn quả, cây hoa,quả, bánh chưng
- Nặn 1 số loại củ quả
- Vẽ hoa đào, hoa mai
- Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu, làm trang trí lọ cắm hoa tết

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
-Mẫu của cô: cách làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu, làm lọ cắm hoa ngày tết
-  Các nguyên liệu: Tranh, hồ dán, cát màu, giấy màu, mếch xốp, hộp kem sữa các loại.
- Học liệu: mầu vẽ, đất lặn, hồ dán, kéo.
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi
	x
	x
	x
	x





5. Góc kỹ năng

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt
	 - Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
- Bồi dưỡng các kỹ năng sống cho trẻ và rèn luyện tư duy logic, rèn luyện khả năng sử dụng tay và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ.
 -Trẻ biết cách sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra các sản phẩm đẹp
- Bé chăm sóc cây (SEL)                                           
	- Bé cài khuy áo, tết tóc, luồn số, …
- Đồ chơi khối lập phương bận rộn cho trẻ mới biết đi bao gồm-xoắn ốc đầu nhọn, chốt lò xo, công tắc một chiều, bánh xe vạn năng, công tắc vòi, vít xoay.
- Bé chăm sóc cây 

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt - CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi.
	x
	x
	x
	x
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